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BÁO CÁO SỐ LIỆU TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CBQL, GV NĂM HỌC 2024-2025 (Tính đến ngày 15/5) 

(Kèm theo Báo cáo số:12/BC-TTHTPTGDHN, ngày 19/5/2025) 
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Tổng số HS Số HS DTTS Tổng số lớp 

Biên chế (số lượng người làm 

việc) 

GV 

hợp 

đồng 

NĐ 

11 

Nhân 

viên 

hợp 

đồng 

NĐ 111 

(bảo 

vệ, tạp 

vụ, 

điên 

nước, 

cấp 

dưỡng) 

Số 

Phòng 

học 

Trường 

đạt 

chuẩn 

quốc 

gia 

(Đánh 

dấu X) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tiểu 

học 
THCS THPT 

Tiểu 

học 
THCS THPT 

Số 

lớp 

Tiểu 

học 

Số lớp 

THCS 

Số lớp 

THPT 
CBQL 

Giáo 

viên 

Nhân 

viên 

 Trung tâm Hỗ 

trợ phát triển 

giáo dục hòa 

nhập tỉnh 

41   9   6   21 3 10 8  2 8  
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